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MÔN PHÁP LUẬT
     Tên Bài Giảng: 

Bài 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ (tt)
Phần giảng: 3.1.3. QUYỀN THỪA KẾ
Giảng viên thực hiện: Lê Thị Hồng Vân
Năm học: 2023-2024
TP Hồ Chí Minh tháng   6   năm   2024


	Giáo án số: 04

	Thời gian thực hiện: 1 tiết
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Góp ý: Các nội dung giữa các cột tương ứng cần sắp xếp thẳng hàng ngang với nhau

Trong mục hoạt động của GV, những chỗ đặt câu hỏi GV cần viết rõ câu hỏi ra

Tương tự trò chơi cũng vậy, cũng cần mô tả sơ lược về trò chơi để người xem giáo án có thể hiểu dc ý tưởng

Cần có mục liên hệ giữa nội dung bài học với thực tiễn của SV (vì chưa xem video nên e chưa biết trong đó có ko ?)
Tên bài:
Bài 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ (tt)

phần  Quyền thừa kế
I. Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong nội dung này người học có khả năng: 

· Kiến Thức:  Biết được những nội dung cơ bản của Quyền thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật
· Kỹ năng: Rèn kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, trình bày một vấn đề, vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để hiểu và biết cách khai thác, phân tích, đánh giá những văn bản trong lĩnh vực dân sự về vấn đề thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp 

luật, phân chia di sản thừa kế .v.v...;
- Có kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ 

chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống;

· Có khả năng trình bày một bài thuyết trình, thảo luận và thấy được tính thực tiễn của nội dung bài học về quyền thừa kế, đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện
-   Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức nghiên cứu nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của luật dân sự về quyền thừa kế.
- Nhận thức được vai trò quan trọng của luật dân sự đối với đời sống. Có ý thức 

vận dụng các kiến thức pháp luật đã học về quyền thừa kế vào thực tiễn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội;

- Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tự do ý chí và sự bình đẳng giữa các 

chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự về quyền thừa kế.
2. Đồ dùng và phương tiện dạy học:

-  Tài liệu giảng dạy và học tập môn Pháp luật và các tài liệu tham khảo, 

-  Bộ luật Dân Sự 2015
- Luật Hôn nhân và Gia đình 2014
- Máy chiếu, máy vi tính

- Phấn, bảng viết.

3. Ổn định lớp học:                                                                        Thời gian: 2 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên...

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1.
	Kiểm tra bài cũ và giảng bài mới

	Phân tích, diễn giảng nội dung

Đặt những câu hỏi


	Nghe, ghi chép, đọc tài liệu, hỏi lại GV những vấn đề chưa rỏ

Tìm ra những đáp án phù hợp nhất
	 34

Phút



	1.1
1.2

1.3

	Kiểm tra bài cũ
3. Một số nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự 

3.1. Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
3.1.1. Quyền sở hữu (đã học)
3.1.2. Quyền nhân thân (đã học)
Dẫn nhập vào bài mới
Giảng bài mới
3.1.3. Quyền thừa kế
3.1.3.1.Khái niệm thừa kế
3.1.3.2. Thừa kế theo di chúc
· Khái niệm
+ Đặc điểm
+ Điều kiện để di chúc có hiệu lực
+ Hình thức di chúc
· Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

3.1.3.3.Thừa kế theo pháp luật
- Khái niệm

- Các trường hợp thừa kế theo pháp luật

- Diện thừa kế và hàng thừa kế


	Gv cho 1 tình huống về quyền nhân thân để kiểm tra nội dung đã học

Dẫn nhập:

GV giới thiệu mục đích yêu cầu, kết cấu của bài học.

Giảng bài mới:
· GV diễn giảng, phân tích nội dung bài học để làm rỏ khái niệm thừa kế, nội dung thừa kế theo di chúc

·  GV đưa ra 1 tình huống và đặt câu hỏi cho SV về những trường hợp thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc

-GV kết luận vấn đề
- GV thuyết trình,  diễn giảng, phân tích:

+ Khái niệm và nội dung thừa kế theo pháp luật.
+ Quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng.
· GV đặt câu hỏi:
Phần này GV cho SV đọc tài liệu và tham gia trò chơi xoay quanh các nội dung trong phần thừa kế theo pháp luật:
- Có mấy hàng thừa kế?

- Trả lời chọn hàng thừa kế??? ko hiểu ? ai trả lời ? và trả lời cho câu hỏi nào ?
- Điều kiện nhận con nuôi (chỗ này là gì ? GV hỏi, GV trình bày, hay là …? Đây có phải câu hỏi không ? Cần ghi rõ hơn)
- GV kết luận vấn đề đã hỏi SV


	Lắng nghe và tìm ra đáp án phù hợp nhất

· SV lắng nghe
- SV lắng nghe và tham gia hoạt động học tập:  
+ SV lắng nghe, ghi chép nội dung bài
+ SV trả lời câu hỏi
+ SV lắng nghe, xem tài liệu học tập, ghi chép
· SV lắng nghe, xem tài liệu; ghi chép lại nội dung cơ bản để chuẩn bị tham gia hoạt động trò chơi.
· -SV lắng nghe, đọc tài liệu và tìm ra những đáp án phù hợp nhất

-SV lắng nghe
 -SV lắng nghe

SV sẽ hỏi lại GV nếu có nội dung chưa rỏ
Cần hiểu thêm

	  3 phút
1phút
19
phút
5phút
5phút

5 phút


	2.
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
- Quyền thừa kế

- Di sản thừa kế

+Thừa kế theo di chúc
+ Thừa kế theo pháp luật
- Điều kiện để được hưởng thừa kế

- Những người không có quyền hưởng di sản thừa kế

· 
	Gv cho SV xem video 2 phút tóm lược vấn đề để củng cố các kiến thức đã học
Đặt câu hỏi cho sv và kết luận vấn đề 
	SV lắng nghe video tìm câu trả lời
	   3 phút

	3.
	Hướng dẫn tự học

Gv hướng dẫn SV tự học phần

3.1.3.4. Thừa kế thế vị


	GV cho SV xem video 2 phút, SV nắm và hiểu thêm vấn đề, SV về nhà xem thêm tài liệu học tập; Điều 652 BLDS 2015.
	  2 phút


	4.Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Tài liệu học tập môn Pháp luật Cao đẳng năm 2024 lưu hành nội bộ của khoa Lý luận chính trị.

- Giáo trình pháp luật đại cương (cao đẳng).
- Bộ luật Dân sự 2015

- Luật hôn nhân và Gia đình 2014

	Phụ trách bộ môn
Lê Thị Hồng Vân
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

          Giảng viên
                  Lê Thị Hồng Vân


NỘI DUNG BÀI GIẢNG

Bài 3: PHÁP LUẬT DÂN SỰ (tt) 

I. PHẦN NỘI DUNG GIẢNG DẠY 

3.1.3. Quyền thừa kế 

3.1.3.1. Khái niệm thừa kế

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; hoặc chuyển tài sản của người chết cho người còn sống theo quy định pháp luật.

 Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc (Điều 609/BLDS/2015).
3.1.3.2. Thừa kế theo di chúc 


Khái niệm 
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết (Điều 624/BLDS/2015).


Đặc điểm
- Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người có tài sản, muốn định đoạt tài sản của mình cho những người khác sau khi mình qua đời; 

- Khi người lập di chúc còn sống có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào; 

- Quan hệ thừa kế chỉ phát sinh khi người lập di chúc chết hoặc một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều kiện để di chúc có hiệu lực 

- Người lập di chúc phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Nội dung di chúc không quy định điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 

- Người lập di chúc hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt; 

- Hình thức di chúc phù hợp với quy định của pháp luật. 

Hình thức di chúc (Điều 627 BLDS 2015)
- Di chúc bằng lời nói (chúc ngôn): Chúc ngôn chỉ có hiệu lực trong các trường hợp sau: (Điều 629 BLDS 2015)
+ Người lập di chúc đang trong tình trạng tính mạng bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản được; 

+ Sau 03 tháng, kể từ ngày chúc ngôn được lập mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì chúc ngôn mặc nhiên bị hủy bỏ. 

- Di chúc bằng văn bản (chúc văn) Điều 628 BLDS 2015 bao gồm: 

+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; 

+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; 

+ Di chúc bằng văn bản có công chứng

            + Di chúc bằng văn bản có công chứng
 Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644/BLDS/2015)

- Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng; 

- Con đã thành niên mà không có khả năng lao động. 

Mức hưởng: Bằng 2/3 suất thừa kế nếu được chia theo pháp luật nếu người đó không được di chúc để lại cho hưởng di sản hoặc hưởng ít hơn 2/3. 

3.1.3.3. Thừa kế theo pháp luật 

Khái niệm: 
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649/BLDS/2015).
- Người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân hoặc quan hệ nuôi dưỡng. 

Các trường hợp thừa kế theo pháp luật (Điều 650/BLDS/2015).
- Thừa kế toàn bộ di sản trong các trường hợp: 

+ Không có di chúc; 

+ Di chúc không hợp pháp; 

+ Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di chúc;

+ Người thừa kế không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

- Thừa kế một phần di sản trong các trường hợp: 

+ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; 

+ Phần di sản liên quan đến những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc; 

+ Di chúc thất lạc, hư hại một phần. 

Diện thừa kế và hàng thừa kế

- Diện thừa kế: Là phạm vi những người có quyền hưởng di sản thừa kế của người chết theo quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Quan hệ hôn nhân: Là quan hệ vợ chồng trên cơ sở đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hoặc hôn nhân thực tế được pháp luật công nhận; 

+ Quan hệ huyết thống: Là quan hệ giữa những người sinh ra từ một gốc: 

* Trực hệ: Cụ, ông, bà, cha, mẹ đẻ và con đẻ;

* Bàng hệ: Anh, chị, em ruột; bác, chú, cậu, cô, dì ruột, cháu gọi người chết là bác, chú, cậu, cô, dì ruột. 

+ Quan hệ nuôi dưỡng: Là quan hệ dựa trên cơ sở nuôi con nuôi hợp pháp. (Điều 653 BLDS 2015)
- Hàng thừa kế: Căn cứ vào mối quan hệ gần gũi, thân thích với người chết, pháp luật quy định những người trong diện thừa kế thành các hàng thừa kế. Những người này xếp cùng một lượt với nhau tùy thuộc vào mức độ gần gũi với người để lại di sản thừa kế. Theo quy định của pháp luật thì có 03 hàng thừa kế: (Điều 651 BLDS 2015)
+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ - chồng, con đẻ, con nuôi của người chết; 

+ Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 

+ Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 
II. PHẦN CỦNG CỐ KIẾN THỨC VÀ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC

1.  Phần củng cố kiến thức

*  Một số qui định chung (GV cho sinh viên xem video khoảng 2 phút; GV đặt câu hỏi)
Quyền thừa kế (theo nghĩa rộng)
Là 1 chế định của Bộ luật Dân sự dân sự về thừa kế gồm tổng hợp những quy phạm pháp luật quy định và điều chỉnh trình tự chuyển tài sản của người chết cho người còn sống.
+ Quyền thừa kế là quyền của cá nhân được lập di chúc để định đoạt tài sản của mình và để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; 

+ Quyền thừa kế còn được hiểu là quyền của người được hưởng di sản thừa kế. 

- Di sản thừa kế: Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác (Điều 612/BLDS/2015). 

+ Thừa kế theo di chúc
 Người để lại thừa kế là cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. 
- Người được hưởng thừa kế theo di chúc bao gồm cá nhân, pháp nhân, tổ chức…

+ Thừa kế theo pháp luật:

Người hưởng thừa kế theo pháp luật là cá nhân có mối quan hệ thân thích với người chết
 * Những người không có quyền hưởng di sản thừa kế 

- Những người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, 

nhân phẩm của người để lại di sản thừa kế; 

- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng; 

- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; 

- Giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. 

* Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản kể từ thời điểm mở thừa kế. 

2. Hướng dẫn sinh viên tự học: Giảng viên cho sinh viên xem video hướng dẫn 2 phút để sinh viên về nhà tự học 

          3.1.3.4. Thừa kế thế vị 


Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống (Điều 652/BLDS/2015). 
- Thừa kế thế vị chỉ được áp dụng với trường hợp thừa kế theo pháp luật. 
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